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Tháng 5/2024, sau hải trình dài hơn ngàn hải lý, Đoàn công tác số 15 gồm hơn 200 đại biểu của Ban 
Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Nghệ An, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ 
thuật Việt Nam, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí đã hoàn thành tốt đẹp chuyến 
thăm, tặng quà quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1/7 trên thềm lục địa 
phía Nam của Tổ quốc. 

Chuyến đi lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 
(07/5/1954 - 07/5/2024) và kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 
07/5/2024). Thông qua chuyến đi này, các đại biểu có cơ hội được hiểu rõ hơn về tình hình biển đảo Tổ 
quốc; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc huyện Trường Sa, qua đó thắt 
chặt hơn nữa tình quân dân, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm trong việc bảo 
vệ chủ quyền biển đảo. 

Cuốn  “Kỷ yếu Đoàn Công tác số 15 năm 2024” ghi lại những cung bậc cảm xúc, những giây phút 
đặc biệt trong suốt chuyến hành trình của mỗi thành viên trong Đoàn, góp phần là động lực để sống, lao 
động, công tác tốt hơn, tích cực hơn; để xứng đáng với những giá trị mà chúng ta có được ngày hôm nay.

										          NHÓM BIÊN SOẠN
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“ĐOÀN KẾT, NGHĨA TÌNH, LẬP CÔNG, QUYẾT THẮNG”
(ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 15 NĂM 2024)
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PHẦN THỨ NHẤT

THÀNH PHẦN ĐOÀN CÔNG TÁC
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ĐOÀN CÔNG TÁC SÓ 15 GỒM HƠN 200 ĐẠI BIỂU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG, TỈNH KHÁNH HÒA, 
TỈNH ĐẮK LẮK, TỈNH NGHỆ AN, LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM, CÁC DOANH 
NGHIỆP, VĂN NGHỆ SĨ VÀ PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ, DO CHUẨN ĐÔ ĐỐC NGUYỄN VIẾT KHÁNH, PHÓ THAM 
MƯU TRƯỞNG HẢI QUÂN LÀM TRƯỞNG ĐOÀN. THAM GIA ĐOÀN CÔNG TÁC CÓ CÁC ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN 
KHẮC TOÀN, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA; VŨ 
THANH MAI, PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG; NGUYỄN TUẤN HÀ, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ 
TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH ĐẮK LẮK; NGUYỄN NAM ĐÌNH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG 
VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH NGHỆ AN...

CHUẨN ĐÔ ĐỐC NGUYỄN VIẾT KHÁNH
Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân

TRƯỞNG ĐOÀNĐOÀN CÔNG TÁC SÓ 15

10 11

KỶ YẾU ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 15 NĂM 2024
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NGUYỄN KHẮC TOÀN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

VŨ THANH MAI
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

NGUYỄN TUẤN HÀ
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk

NGUYỄN NAM ĐÌNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An

CÁC PHÓ ĐOÀN
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ĐOÀN BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Ban Tuyên giáo Trung ương luôn dành một tình cảm đặc biệt và sâu sắc đối với Trường 
Sa, thể hiện qua những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức của người dân về chủ quyền biển đảo. Mỗi chuyến công tác ra Trường Sa, Ban Tuyên 
giáo Trung ương không chỉ mang theo những món quà vật chất mà còn là những lời động 
viên, khích lệ tinh thần đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa. Tình cảm của Ban 
Tuyên giáo Trung ương dành cho Trường Sa còn thể hiện qua những chương trình văn hóa, 
giáo dục, truyền thông, nhằm kết nối đất liền với biển đảo, tạo nên một sức mạnh đoàn kết, 
kiên cường trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Với tâm huyết và tình 
yêu biển đảo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã và đang góp phần xây dựng Trường Sa thành 
một biểu tượng của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương có 35 thành viên, bao gồm các đồng chí lãnh đạo, cán 
bộ, công chức, viên chức của các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí 
lãnh đạo Ban Tuyên giáo một số tỉnh ủy, thành ủy; phóng viên, biên tập viên các cơ quan 
báo chí, xuất bản, đơn vị liên quan.
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TRƯỞNG ĐOÀN
VŨ THANH MAI
Năm sinh: 29/12/1973
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Đơn vị: Ban Tuyên giáo Trung ương
Điện thoại: 0903442677 

TRƯƠNG THỊ VIỆT ANH
Năm sinh: 22/8/1977
Chức vụ: Phó Vụ Trưởng 
Đơn vị: Vụ Tổ chức - Cán bộ 
Điện thoại: 0983094569 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG
Năm sinh:  12/10/1983
Chức vụ: Phó Vụ Trưởng 
Đơn vị: Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác 
quốc tế
Điện thoại: 0912112266

NGUYỄN CÔNG DẪN
Năm sinh: 27/12/1972
Chức vụ: Phó Vụ Trưởng
Đơn vị: Cơ quan thường trực khu vực 
miền Nam 
Điện thoại: 0972707070

TỐNG HOÀNG HẢI HÀ
Năm sinh: 19/11/1981
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính
Đơn vị: Văn phòng
Điện thoại: 0912630030

BÙI THỊ NAM PHƯƠNG
Năm sinh: 5/8/1977
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính - 
Tổng hợp 
Đơn vị: Cơ quan TT khu vực miền Trung - 
Tây Nguyên
Điện thoại: 0982066067

NGÔ ĐÌNH SÁNG
Năm sinh: 1/10/1976
Chức vụ: Chuyên viên chính, Thư ký 
giúp việc PTB
Đơn vị: Vụ Khoa học và Công nghệ
Điện thoại: 0968038398

NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI
Năm sinh: 11/7/1978
Chức vụ: Chuyên viên chính Vụ Xã hội
Điện thoại: 0988523238

BÙI THỊ MƯỜI
Năm sinh: 16/6/1969
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Thường trực 
Đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa
Điện thoại: 0904783575

NGUYỄN MẠNH HÀ
Năm sinh: 26/12/1972
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
Đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang
Điện thoại: 0918411574

PHẠM VĂN HỒNG
Năm sinh: 
Chức vụ: Chủ tịch HTQT
Đơn vị: Công ty TNHH XD &VT Hoàng 
Trường
Điện thoại: 0934229555
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NGUYỄN NGỌC TIẾN
Năm sinh: 12/2/1979
Chức vụ: Trưởng phòng Khoa giáo-Tổng hợp
Đơn vị: Báo Tiền Phong
Điện thoại: 0972666181

NGUYỄN BẢO ANH
N ăm sinh: 20/6/1991
Chức vụ: Phóng viên Quay phim 
Đơn vị: Đài Truyền hình Quân đội
Điện thoại: 0988319941

NGUYỄN THỊ THƯ
Năm sinh: 2/7/1978
Chức vụ: Trưởng phòng Khoa giáo-Tổng hợp 
Đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam
Điện thoại: 0911182698

VƯƠNG VĂN CƠ
Năm sinh: 30/9/1989
Chức vụ: Phóng viên ảnh 
Đơn vị: VTV Digital
Điện thoại: 0986610001

ĐỖ HUY NHẤT
Năm sinh: 7/4/1977
Chức vụ: Trưởng phòng Tuyên truyền 
Đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương
Điện thoại: 0986444900

NGÔ VĂN QUYỀN
Năm sinh: 30/11/1984
Chức vụ: Sỹ quan bảo vệ tiếp cận
Đơn vị: Văn phòng
Điện thoại: 0964140786

HỒ PHƯƠNG NAM
Năm sinh: 31/8/1997
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Vụ Tuyên truyền
Điện thoại: 0865855597

NGUYỄN HOÀNG NGỌC ANH
Năm sinh: 22/7/1988
Chức vụ: Chuyên viên 
Đơn vị: Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác 
quốc tế
Điện thoại: 0989093239

NGUYỄN THỊ THU MINH
Năm sinh: 13/01/1978
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Đơn vị: Công ty Cổ phần Saca Việt Nam
Điện thoại: 0913284582

ĐỖ NGỌC TOẢN
Năm sinh: 15/8/1959
Chức vụ: Chủ tịch HTQT
Đơn vị: Công ty Quản lý đường bộ Phú Thọ
Điện thoại: 0987978959

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN
Năm sinh: 22/9/1975
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Chi nhánh Agribank Tây Hà Nội
Điện thoại: 0912899499

VŨ DUY PHƯỜNG
Năm sinh: 
Chức vụ: Chủ tịch HĐTV
Đơn vị: Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
Điện thoại: 
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PHAN TRUNG KIÊN
Năm sinh: 7/8/1995
Chức vụ: Diễn viên ca sĩ
Đơn vị: Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam
Điện thoại: 0918316900

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT
Năm sinh: 23/7/1990
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị: Trung tâm nghệ thuật Music wave
Điện thoại: 0915199996

NGUYỄN VIỆT HÙNG
Năm sinh: 22/2/1957
Chức vụ: Hội viên
Đơn vị: Hội nhiếp ảnh Việt Nam
Điện thoại: 0358956256

PHÍ KIM DŨNG
Năm sinh: 19/9/1977
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị: Công ty cổ phần vận tải Đa quốc gia
Điện thoại: 0913560368

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Năm sinh: 22/5/1980
Chức vụ: Quyền Trưởng phòng
Đơn vị: Phòng Vật tư, Bệnh viện tim Hà Nội
Điện thoại: 0942426555

ĐINH MINH QUÂN
Năm sinh: 22/12/1980
Chức vụ: Chuyên viên
Đơn vị: Phòng Vật tư, Bệnh viện phổi 
Trung ương
Điện thoại: 0965681868

HOÀNG ANH BẮC
Năm sinh: 8/10/1979
Chức vụ: Nhân viên 
Đơn vị: Phòng quản lý đội xe, Văn phòng
Điện thoại: 0915030906

NGUYỄN TRẦN NAM
Năm sinh: 26/4/1987
Chức vụ: Trưởng phòng 
Đơn vị: Nhà Xuất bản Công thương
Điện thoại: 0986833899

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Năm sinh: 18/3/1988
Chức vụ: Biên tập viên 
Đơn vị: Đài Truyền hình Quân đội
Điện thoại: 0966618388

PHẠM VĂN CHUNG
Năm sinh: 11/9/1978
Chức vụ: Kỹ Thuật viên 
Đơn vị: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Điện thoại: 0912780505

VŨ THỊ HOA
Năm sinh: 
Chức vụ: Nhân viên 
Đơn vị: Phòng Quản trị, Văn phòng
Điện thoại: 0978848459
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ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA 

Tình cảm của nhân dân đất liền đối với Trường Sa luôn là một mạch nguồn sâu lắng và 
thiết tha. Mỗi chuyến công tác ra đảo không chỉ là một hành trình về khoảng cách địa lý, mà 
còn là cuộc hành trình của trái tim, nơi tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn được 
thể hiện một cách sâu sắc. Những món quà, những lời động viên gửi gắm trong từng ánh 
mắt, nụ cười, tất cả đều chứa đựng niềm tự hào và sự tri ân đối với những người lính đảo 
kiên cường, ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trường Sa không chỉ là 
một phần máu thịt của Việt Nam mà còn là nơi gắn kết tình cảm của triệu triệu con tim đất 
Việt, cùng nhau vun đắp và bảo vệ những giá trị vô giá của dân tộc.

Đoàn tỉnh Khánh Hòa gồm hơn 100 thành viên là đại diện lãnh đạo, cán bộ các ban, sở, 
ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Khánh Hòa.
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NGUYỄN KHẮC TOÀN
Năm sinh: 
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
Đơn vị: Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch 
HĐND tỉnh
Điện thoại: 

LƯƠNG ĐỨC HẢI
Năm sinh: 30/4/1976
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban
Đơn vị: Ban Nội chính Tỉnh ủy
Điện thoại: 0905186025

TRẦN NGUYỄN THÁI BÌNH
Năm sinh: 17/12/1979
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Điện thoại: 0827844675

TRỊNH VĂN MƠ
Năm sinh: 23/11/1980
Chức vụ: Phó Bí thư
Đơn vị: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
Điện thoại: 0948592879

NGUYỄN THÀNH TRUNG
Năm sinh: 12/10/1979
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm
Đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Điện thoại: 0913179136

PHẠM TIẾN
Năm sinh: 25/6/1984
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Đơn vị: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
Điện thoại: 0915845929

NGUYỄN ĐỨC TÂN
Năm sinh: 11/6/1977
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Đơn vị: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 
tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0918267244

NGUYỄN DUY QUANG
Năm sinh: 17/02/1978
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn
Điện thoại: 0913424245

NGUYỄN VĂN NGÀN
Năm sinh: 01/9/1965
Chức vụ: Đại tá, Phó Giám đốc 
Đơn vị: Công an tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0903511141

VŨ CHÍ HIẾU
Năm sinh: 31/10/1979
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường
Điện thoại: 0982228779

BÙI ĐĂNG THÀNH
Năm sinh: 19/5/1970
Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Điện thoại: 0914131901

NGUYỄN SỸ KHÁNH
Năm sinh: 28/10/1970
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch 
UBND
Đơn vị: UBND thành phố Nha Trang
Điện thoại: 0982740555
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NGUYỄN DOÃN HÒA
Năm sinh: 28/02/1974
Chức vụ: Đại tá, Chính ủy 
Đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Điện thoại: 0964443344

HUỲNH VĂN TOÀN
Năm sinh: 23/10/1979
Chức vụ: Thượng tá, Phó CHT-TMT
Đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Điện thoại: 0982444997

HOÀNG LÊ LIN
Năm sinh: 28/9/1981
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị: Văn phòng Đăng ký đất đai
Điện thoại: 0968766688

ĐOÀN QUANG HUY
Năm sinh: 23/24/1975
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điện thoại: 0903651807

LÂM VƯƠNG MỸ LINH
Năm sinh: 31/12/1980
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0905101892

TRẦN MINH THẢO
Năm sinh: 25/02/1978
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình 
Khánh Hòa
Điện thoại: 0983782502

NGUYỄN PHƯƠNG DOANH
Năm sinh: 11/5/1964
Chức vụ: Giám đốc Nhà Thiếu nhi Khánh Hòa
Đơn vị: Tỉnh đoàn
Điện thoại: 0913496363

PHẠM QUỐC HÙNG
Năm sinh: 20/6/1974
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Đơn vị: Trường Đại học Nha Trang
Điện thoại: 0353757898

TRANG SĨ TRUNG
Năm sinh: 20/7/1971
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng
Đơn vị: Trường Đại học Nha Trang
Điện thoại: 0908032203

TRẦN THỊ HIÊN
Năm sinh: 13/4/1974
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốc
Đơn vị: Công ty Cổ phần Dệt may Nam Việt
Điện thoại: 0904115999

NGUYỄN ĐẠI VIỆT
Năm sinh: 
Chức vụ: Giám đốc Dự án
Đơn vị: CTCP Tư vấn XD công trình Hàng Hải
Điện thoại: 0903265537

LƯƠNG MINH ĐỨC
Năm sinh: 17/06/1982
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Đài Truyền hình VTC
Điện thoại: 0989291945
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TRẦN VĂN DŨNG
Năm sinh: 
Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức
Đơn vị: Thị ủy Ninh Hòa
Điện thoại: 0905185482

PHẠM THỊ PHƯỚC AN
Năm sinh: 23/9/1968
Chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân 
tộc địa phương
Đơn vị: Ủy ban Dân tộc - Quốc hội
Điện thoại: 0936381770

NGUYỄN THÀNH NAM
Năm sinh: 30/12/1984
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Đơn vị: CTCP Đầu Tư phát triển BĐS Tân 
Phú Thịnh
Điện thoại: 0947717788

PHAN THỊ GIANG
Năm sinh: 13/09/1976
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Thường trực
Đơn vị: Công ty CP NGK Yến sào KH
Điện thoại: 0919887759

HUỲNH NGỌC LỆ DUNG
Năm sinh: 03/12/1968
Chức vụ: Giám đốc Công ty
Đơn vị: Công ty TNHH MTV Xổ số KT 
Khánh Hòa
Điện thoại: 0919647111

NGUYỄN THẾ THĂNG
Năm sinh: 28/6/1989
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Đơn vị: Công ty Cổ phần Dệt may Nam Việt
Điện thoại: 0904531628

NGUYỄN KỲ NAM
Năm sinh: 1975
Chức vụ: Chỉ huy Trưởng
Đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 0989636943

TRẦN XUÂN TÂY
Năm sinh: 30/6/1982
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Đơn vị: Huyện ủy Cam Lâm
Điện thoại: 0967807979

MẤU THÁI CƯ
Năm sinh: 22/7/1964
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 
huyện Khánh Sơn
Đơn vị: Huyện ủy Khánh Sơn
Điện thoại: 0914493747

DƯƠNG HUY HOÀNG
Năm sinh: 14/4/1979
Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục QL đấu thầu
Đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Điện thoại: 0945800880

CAO NGỌC THUÝ
Năm sinh: 05/8/1992
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị: Công Ty TNHH Hoa Linh Lan
Điện thoại: 0931733399

TÔN NỮ THU HÀ
Năm sinh: 14/7/1968
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Đơn vị: CTCP BĐS và Phát triển hạ tầng 
Hoàng Gia
Điện thoại: 0903423595
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MẤU THỊ THANH TÂM
Năm sinh: 16/02/1984
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Đơn vị: HĐND huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 0977624579

ĐẶNG THỊ TUYẾT
Năm sinh: 01/8/1971
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý ĐT và NC 
khoa học
Đơn vị: Trường Chính trị tỉnh
Điện thoại: 0983221871

NGUYỄN THỊ THÚY ANH
Năm sinh: 18/7/1983
Chức vụ: Phó trưởng Ban Phong trào
Đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0983149904

TRẦN THỊ DIỆU HIỀN
Năm sinh: 12/5/1984
Chức vụ: Trưởng Ban Gia đình xã hội - 
Kinh tế
Đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Điện thoại: 0987030093

ĐOÀN TRỊNH TÙNG
Năm sinh: 07/9/1979
Chức vụ: Giám đốc Cung Triển lãm
Đơn vị: Kiến trúc quy hoạch XD quốc gia
Điện thoại: 0989097900

TRẦN KIM TRIỀU
Năm sinh: 06/8/1989
Chức vụ: Giám đốc kinh doanh
Đơn vị: Công ty TNHH Du lịch TTC
Điện thoại: 0333399399

PHAN THANH TOÀN
Năm sinh: 
Chức vụ: Giám đốc TT Nền tảng định danh
Đơn vị: Công ty Hệ thống thông tin FPT
Điện thoại: 0904999300

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG
Năm sinh: 07/12/1973
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị: CTCP KT cơ giới XD Thăng Long
Điện thoại: 0943138368

NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG
Năm sinh: 20/3/1977
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Công ty TNHH TMKT An Pha
Điện thoại: 0909678708

NGUYỄN VĂN TY
Năm sinh: 26/5/1979
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý Du lịch
Đơn vị: Sở Du lịch
Điện thoại: 0982345135

LÊ VĂN KHOA
Năm sinh: 11/6/1984
Chức vụ: Uỷ viên UBKT
Đơn vị: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
Điện thoại: 0909945388

NGUYỄN DANH THIẾT
Năm sinh: 27/7/1973
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên
Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại Kỹ 
thuật An Pha
Điện thoại: 0907277277
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NGUYỄN ÁI QUỐC
Năm sinh: 30/01/1977
Chức vụ: Phó Trưởng Đoàn phụ trách
Đơn vị: Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng
Điện thoại: 0983086347

LÊ BẢO TRUNG
Năm sinh: 08/10/1986
Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách 
phòng  Kinh tế
Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0394242242

PHAN THỊ THÙY TRANG
Năm sinh: 01/01/1989
Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh cấp 
cao
Đơn vị: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ 
Dai-ichi Việt Nam
Điện thoại: 0935165911

LÊ HOÀNG HÀ
Năm sinh: 
Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch
Đơn vị: Công ty Cổ phần Cầu 7 Thăng Long
Điện thoại: 0913166198

NGUYỄN VĂN HÒA
Năm sinh: 21/02/1968
Chức vụ: Trưởng phòng Thanh tra-Pháp chế
Đơn vị: Cục Quản lý thị trường tỉnh
Điện thoại: 0918515706

Thượng tọa
 THÍCH TÂM PHƯỚC
(VÕ THÀNH TÂM)
Năm sinh: 01/12/1970
Chức vụ: Ủy viên Thường trực BTSPG tỉnh; 
Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Cam Lâm
Đơn vị: Ban Trị sự Phật giáo huyện Cam Lâm
Điện thoại: 0914040830

PHẠM KHOA NAM
Năm sinh: 23/01/1983
Chức vụ: Trưởng Phòng Quản trị
Đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy
Điện thoại: 0935150055

NGUYỄN THỊ LAN
Năm sinh: 01/01/1982
Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch
Đơn vị: Sở Xây dựng
Điện thoại: 0902982593

NGUYỄN THỊ THANH HẢI
Năm sinh: 11/02/1980
Chức vụ: Trưởng phòng Lý luận chính trị 
và Lịch sử Đảng
Đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
Điện thoại: 0914428929

LÊ VĂN NHÂN
Năm sinh: 20/10/1983
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nội chính
Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0988477533

LÊ THANH BÌNH
Năm sinh: 07/01/1987
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy
Điện thoại: 0905610745

PHẠM MINH TUẤN
Năm sinh: 21/01/1986
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đoàn thể và 
các hội
Đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy
Điện thoại: 0985858908
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NGUYỄN ĐÌNH THÔNG
Năm sinh: 09/01/1969
Chức vụ: Quay phim
Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình 
Khánh Hòa
Điện thoại: 0913424363

PHẠM VĂN KỲ
Năm sinh: 16/8/1986
Chức vụ: Phóng viên Phòng Kinh tế - Xây 
dựng Đảng
Đơn vị: Báo Khánh Hòa
Điện thoại: 0935785715

LÊ THỊ THANH TRÀ
Năm sinh: 04/7/1998
Chức vụ: Biên tập viên
Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình 
Khánh Hòa
Điện thoại: 0364496455

BÙI QUỐC VIỆT
Năm sinh: 20/11/1984
Chức vụ: Kỹ thuật viên
Đơn vị: Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng
Điện thoại: 0905953325

TẠ HỮU KIÊN
Năm sinh: 
Chức vụ: Phó phòng Nhân sự tổng hợp
Đơn vị: VNPT Hải Phòng - Tập đoàn VNPT 
Điện thoại: 0913246888

HOÀNG TRUNG SƠN
Năm sinh: 22/05/1964
Chức vụ: Tổ trưởng biên tập Ban Khoa Giáo
Đơn vị: Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0919170707

ĐỖ DUY MINH
Năm sinh: 26/8/1964
Chức vụ: Bác sĩ CK1, Trưởng khoa PT-GMHS
Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0913475181

NGÔ ĐÌNH HOÀNG
Năm sinh: 10/05/1971
Chức vụ: Phó ban Kiểm tra
Đơn vị: Hội Nhiếp ảnh TP.HCM
Điện thoại: 0903922932

NGUYỄN ĐĂNG ĐỨC
Năm sinh: 24/6/1970
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn, Trưởng 
Phòng CTSV
Đơn vị: Trường Đại học Khánh Hòa
Điện thoại: 0908168025

NGUYỄN ĐỨC THÀNH
Năm sinh: 
Chức vụ: Phó phòng Quản lý đầu tư 
Đơn vị: Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải 
Phòng
Điện thoại: 0963379888

LÊ THỊ KIM CHUNG
Năm sinh: 26/9/1973
Chức vụ: Phó Trưởng khoa Nhà nước và 
Pháp luật
Đơn vị: Trường Chính trị tỉnh
Điện thoại: 0919647111

ĐỖ THỊ NGỌC XUÂN
Năm sinh: 09/12/1982
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Đơn vị: Ban Nội chính Tỉnh ủy
Điện thoại: 0335091111
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PHẠM NGUYỄN HOÀI
Năm sinh: 08/06/1990
Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị: Đại học Kinh tế TPHCM
Điện thoại: 0706590686

LÊ QUỐC VIỆT
Năm sinh: 18/01/1993
Chức vụ: Trợ giảng
Đơn vị: Đại học Kinh tế TPHCM
Điện thoại: 0866543318

LÊ XUÂN HOÁT
Năm sinh: 19/5/1986
Chức vụ: Phóng viên
Đơn vị: Văn phòng Đại diện Báo Pháp luật 
TPHCM tại Khánh Hòa
Điện thoại: 0938925356

PHẠM THỊ MỸ NGÂN
Năm sinh: 04/6/1992
Chức vụ: Diễn viên ca
Đơn vị: Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng
Điện thoại: 0775403406

BÙI TIẾN NAM
Năm sinh: 11/10/1990
Chức vụ: Diễn viên múa
Đơn vị: Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng
Điện thoại: 0932456696 ĐINH THÁI HOÀI VY

Năm sinh: 26/6/2001
Chức vụ: Diễn viên múa
Đơn vị: Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng
Điện thoại: 0567406717

BÙI MINH ÁNH
Năm sinh: 13/9/1997
Chức vụ: Diễn viên múa
Đơn vị: Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng
Điện thoại: 0342457679

ĐOÀN VĂN XUÂN HÂN
Năm sinh: 20/8/1996
Chức vụ: Diễn viên ca
Đơn vị: Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng
Điện thoại: 0905532244

NGÔ THỊ LÝ
Năm sinh: 20/10/1991
Chức vụ: Diễn viên ca
Đơn vị: Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng
Điện thoại: 0393888710

PHẠM QUANG HUY
Năm sinh: 03/07/1964
Chức vụ: Nhạc công
Đơn vị: Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng
Điện thoại: 0983008035

VƯƠNG THÙY LINH
Năm sinh: 24/4/1987
Chức vụ: Diễn viên múa
Đơn vị: Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng
Điện thoại: 0372892651

NGUYỄN THỊ THƯƠNG 
Năm sinh: 24/8/1988
Chức vụ: Diễn viên ca
Đơn vị: Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng
Điện thoại: 0974725194

BÙI TRỌNG KHẢI
Năm sinh: 25/11/1986
Chức vụ: Đội trưởng Đội ca múa nhạc
Đơn vị: Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng
Điện thoại: 0974417980
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ĐOÀN TỈNH NGHỆ AN
Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước, đã đóng góp 

không ít người con ưu tú cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương. Những người lính từ Nghệ 
An ra Trường Sa, mang theo tình yêu, lòng nhiệt huyết và quyết tâm bảo vệ mỗi tấc đất, mỗi 
hòn đảo giữa biển khơi.

Trong chuyến đi này, 21 thành viên đến từ Nghệ An tham gia đoàn công tác là những đại 
diện lãnh đạo, cán bộ đến từ các ban, sở, ngành, địa phương chung một mục đích cao cả là 
đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc bảo vệ và xây dựng biển đảo quê hương. 
Mang những tình cảm thắm thiết từ đất liền tới các chiến sĩ và người dân trên đảo qua những 
lời ca, điệu hò từ quê nhà, các thành viên đã tạo nên không khí ấm áp, gần gũi, thắt chặt hơn 
tình cảm đồng bào, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho các chiến sĩ yên tâm bảo vệ chủ quyền 
biển đảo. 
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NGUYỄN NAM ĐÌNH
Năm sinh: 19/5/1967
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
Đơn vị: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0913273005

NGUYỄN TẤT LÝ
Năm sinh: 12/7/1964
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm
Đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
Điện thoại: 0912340954

TRẦN QUỐC KHÁNH
Năm sinh: 01/9/1971
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Điện thoại: 0912627978

HỒ VIỆT DŨNG
Năm sinh: 13/02/1971
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Sở Kế hoạch - Đầu tư
Điện thoại: 0904479555

NGUYỄN NGỌC HIỀN
Năm sinh: 16/04/1975
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng trường
Đơn vị: Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0913598796

NGUYỄN QUÝ LINH
Năm sinh: 05/11/1975
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị: Sở Khoa học - Công nghệ
Điện thoại: 0912626686

NGUYỄN VIỆT HƯNG
Năm sinh: 06/7/1976
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Sở Tài chính
Điện thoại: 0913028808

ĐÀM HỮU HỒNG
Năm sinh: 17/11/1972
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực
Đơn vị: Thị ủy Hoàng Mai
Điện thoại: 0913312676

LÝ BÁ THÁI
Năm sinh: 05/8/1971
Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực
Đơn vị: Huyện ủy Kỳ Sơn
Điện thoại: 0916401447

NGUYỄN SỸ GIANG
Năm sinh: 10/12/1979
Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính
Đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy
Điện thoại: 0915532728

NGÔ ĐÌNH HÙNG
Năm sinh: 14/9/1963
Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
Đơn vị: Huyện ủy Anh Sơn
Điện thoại: 0913276878

NGUYỄN CÔNG HOAN
Năm sinh: 10/4/1979
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Đơn vị: Sở Tư pháp
Điện thoại: 0904241898
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NGUYỄN DUY DANH
Năm sinh: 14/01/1986
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Công tác Hội 
đồng nhân dân
Đơn vị: Văn phòng đại biểu QH và HĐND 
tỉnh
Điện thoại: 0989852237

NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Năm sinh: 18/6/1988
Chức vụ: Cán bộ
Đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh
Điện thoại: 0965044545

LÊ HỒNG THÁI
Năm sinh: 26/5/1983
Chức vụ: Chuyên viên phòng Khoa giáo- 
VHVN
Đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Điện thoại: 0917877222

VÕ VĂN TÁM
Năm sinh: 18/10/1970
Chức vụ: Trưởng Phòng
Đơn vị: Hành Chính Tư Pháp, Sở Tư pháp
Điện thoại: 0975872345

NGUYỄN QUỐC ĐỨC
Năm sinh: 29/9/1975
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Đơn vị: Sở Tư pháp
Điện thoại: 0983546877

NGUYỄN CẢNH TOÀN
Năm sinh: 31/3/1978
Chức vụ: Trưởng Phòng
Đơn vị: Công chứng số 1, Sở Tư pháp
Điện thoại: 0916013333

NGUYỄN VĂN DŨNG    
Năm sinh: 13/6/1962
Chức vụ: Đại tá, Trưởng ban
Đơn vị: BLL Truyền thống Hải quân Việt 
Nam
Điện thoại: 0982160414

BẠCH HƯNG HẬU
Năm sinh: 11/02/1975
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: TTDV Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp
Điện thoại: 0912022779

NGUYỄN HỒNG HẢI
Năm sinh: 08/6/1977
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý chất 
lượng công trình XD
Đơn vị: Sở Xây dựng
Điện thoại: 0912475477
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ĐOÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

Tham gia Đoàn công tác số 15, 33 thành viên là lãnh đạo các ban, sở, ngành và địa 
phương của tỉnh Đắk Lắk đã mang theo những món quà và tình cảm ấm áp từ cao 
nguyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các chiến sĩ nơi đảo xa. Những 
món quà ấy không chỉ là nhu yếu phẩm mà còn là những thông điệp yêu thương, sự 
sẻ chia từ người dân Đắk Lắk. Những câu chuyện, những tiếng hát, tình cảm của cao 
nguyên hùng vĩ mang theo hơi ấm và niềm tin, giúp các chiến sĩ thêm vững lòng bảo 
vệ biển đảo.
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NGUYỄN TUẤN HÀ
Năm sinh: 16/3/1965
Chức vụ: Ủy viên BTVTU Phó chủ tịch 
Thường trực 
Đơn vị: Ủy ban Nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0903509747

PHÚC BÌNH NIÊ KĐĂM
Năm sinh: 08/9/1983
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy
Đơn vị: Huyện  Cư Kuin
Điện thoại: 0903080983

TRẦN TRUNG HIỂN
Năm sinh: 28/5/1974
Chức vụ: Trưởng Ban
Đơn vị: Ban Nội chính Tỉnh ủy
Điện thoại: 0914227227

NGUYỄN HỮU PHÚC
Năm sinh: 22/11/1966
Chức vụ: Phó giám đốc Sở
Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điện thoại: 0903534505

NGUYỄN QUỐC HIỆP
Năm sinh: 18/10/1971
Chức vụ: Phó giám đốc Sở
Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông
Điện thoại: 0905306999

LÊ VĂN CƯỜNG
Năm sinh: 12/10/1971
Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc
Đơn vị: Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện thoại: 0942833979

RƠ LƯK BÔNG
Năm sinh: 18/3/1960
Chức vụ: Chủ tịch Hội
Đơn vị: Hội Cựu chiến binh tỉnh
Điện thoại: 0979167895

Y JONE KTULL
Năm sinh: 10/4/1966
Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên đoàn
Đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh
Điện thoại: 0913400728

NGUYỄN THỊ TƯỜNG LOAN
Năm sinh: 08/10/1971
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội
Đơn vị: Hội Nông dân tỉnh
Điện thoại: 0982009047

BÙI HỒNG QUÝ
Năm sinh: 04/10/1972
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
Đơn vị: Huyện Ea Súp
Điện thoại: 0943801166

PHẠM QUANG HOÀNG
Năm sinh: 
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên
Đơn vị: Công ty TNHH xây dụng Hoàng Vũ
Điện thoại: 0262384715
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NGUYỄN HOÀNG SƠN
Năm sinh: 28/12/1991
Chức vụ: Phóng viên
Đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình 
Đắk Lắk
Điện thoại: 0905609798

TRẦN VĂN TUẤN
Năm sinh: 
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đơn vị: CTCP bệnh viện ĐH y dược BMT
Điện thoại: 0983436852

H’KHUN SIU
Năm sinh: 29/3/1969
Chức vụ: UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức 
Huyện ủy
Đơn vị: Huyện Ea Súp
Điện thoại: 0975655775

NGUYỄN VĂN HOA
Năm sinh: 01/01/1969
Chức vụ: HUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND 
xã Ea Lê
Đơn vị: Huyện Ea Súp
Điện thoại: 0905418469

NGUYỄN TRUNG THÀNH
Năm sinh: 10/12/1966
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Sở Y tế Đắk Lắk
Điện thoại: 0914042789

PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG
Năm sinh: 15/3/1973
Chức vụ: Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược
Đơn vị: Sở Y tế Đắk Lắk
Điện thoại: 0914379079

NGUYỄN THỊ XUÂN THỦY
Năm sinh: 25/3/1965
Chức vụ: Nguyên Phó Giám đốc
Đơn vị: Sở Y tế Đắk Lắk
Điện thoại: 0914068489

NGUYỄN VĂN LÝ
Năm sinh: 20/8/1969
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị: Trung tâm Da liễu tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0919691947

HOÀNG HẢI PHÚC
Năm sinh: 23/8/1972
Chức vụ: Giám đốc
Đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0914071729

TRẦN THANH THỦY
Năm sinh: 31/8/1978
Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp
Đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Điện thoại: 0946795579

VƯƠNG TẤN THÀNH
Năm sinh: 20/9/1966
Chức vụ: Phó bí thư thường trực Huyện ủy
Đơn vị: Huyện Ea Kar
Điện thoại: 0905199819

NGUYỄN HẢI ĐÔNG
Năm sinh: 26/5/1979
Chức vụ: Bí thư Huyện ủy
Đơn vị: Huyện Krông Búk
Điện thoại: 0914227027
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NGUYỄN VĂN NGỌC
Năm sinh: 10/8/1987
Chức vụ: Thẩm phán sơ cấp - Phó Chánh án
Đơn vị: TAND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0969759997

VÕ THỊ KHÁNH HOÀI
Năm sinh: 02/10/1987
Chức vụ: Thẩm tra viên chính - Phó 
trưởng phòng
Đơn vị: Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0977617907

TRẦN ĐẠI MINH
Năm sinh: 15/12/1977
Chức vụ: Thẩm phán sơ cấp -  Chánh Toà 
Hình sự
Đơn vị: TAND TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk
Điện thoại: 0905966919

ĐOÀN THỊ THU TRANG
Năm sinh: 05/7/1981
Chức vụ: Thẩm phán sơ cấp - Phó Chánh án
Đơn vị: TAND huyện Krông Năng, tỉnh 
Đắk Lắk
Điện thoại: 0905341181

PHAN ĐÌNH HẢI
Năm sinh: 01/3/1983
Chức vụ: Thẩm phán sơ cấp - Phó Chánh án
Đơn vị: TAND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 09844907979
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ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ 
THUẬT VIỆT NAM

Tham gia Đoàn công tác số 15, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 
một số cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ đã tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu 
văn hóa, nghệ thuật và thăm hỏi, động viên quân, dân, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ 
đang công tác trên các điểm, đảo; qua đó, cổ vũ động viên, tiếp thêm sức mạnh, 
niềm tin để quân, dân huyện đảo Trường Sa vững vàng vượt qua khó khăn, thử 
thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ 
THUẬT VIỆT NAM

52 53

ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬTKỶ YẾU ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 15 NĂM 2024
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HỒ ĐÌNH LƯỠNG
Năm sinh: 22/8/1968
Chức vụ: Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch
Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0974782299

VÕ THANH TÙNG
Năm sinh: 18/11/1962
Chức vụ: Chủ tịch
Đơn vị: Hội Tin học Xây dựng Việt Nam
Điện thoại: 0903428678

BÙI VĂN THẮNG
Năm sinh: 05/10/1956
Chức vụ: Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch
Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT Hòa Bình
Điện thoại: 0912231877

NGUYỄN MINH THUẬN
Năm sinh: 25/01/1972
Chức vụ: Chuyên viên chính, Ban TT và Phổ 
biến kiến thức
Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
Điện thoại: 0979889172

TRẦN HÙNG MINH
Năm sinh: 13/02/1969
Chức vụ: Phó Giám đốc
Đơn vị: Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và 
Dân số
Điện thoại: 0913092928

ĐỖ ĐÌNH DŨNG
Năm sinh: 05/9/1973
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, TGĐ
Đơn vị: CTCP Xây lắp và TMDV Tân Khang
Điện thoại: 0914001599

NGUYỄN XUÂN TƯ
Năm sinh: 25/2/1955
Chức vụ: Hội viên Hội Nhà báo, Hội viên 
Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP. Đà Nẵng
Đơn vị: Liên hiệp các Hội VNNT TP.Đà Nẵng
Điện thoại: 0963517039

TRẦN TUẤN TRUNG
Năm sinh: 30/7/1974
Chức vụ: Phó TGĐ
Đơn vị: CTCP Xây lắp và TMDV Tân Khang
Điện thoại: 0906567217

NGUYỄN DŨNG
Năm sinh: 18/2/1958
Chức vụ: Phó Chủ tịch, Chi hội phó
Đơn vị: Hội Nhiếp ảnh Cần Thơ, Chi hội 
Nghệ sĩ Cần Thơ
Điện thoại: 0903334436

ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ 
THUẬT VIỆT NAM

LÊ VĂN LÂM
Năm sinh: 03/5/1975
Chức vụ: Phó Phòng TCHC
Đơn vị: Đài Truyền hình Việt Nam
Điện thoại: 0966028899
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NGUYỄN VĂN NAM
Năm sinh: 10/10/1979
Chức vụ: Phóng viên
Đơn vị: Đài Truyền hình Việt Nam
Điện thoại: 094598262

NGUYỄN THÀNH HUẾ
Năm sinh: 08/3/1987
Chức vụ: Phóng viên
Đơn vị: Báo Vietnam.net
Điện thoại: 0978080388

TRẦN THỊ HƯỜNG
Năm sinh: 04/8/1977
Chức vụ: Phóng viên
Đơn vị: Báo Công thương
Điện thoại: 0982067368

ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ 
THUẬT VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Năm sinh: 26/8/1984
Chức vụ: Chuyên viên chính, Ban Hợp tác 
Quốc tế
Đơn vị: Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
Điện thoại: 0984744798

56 57

ĐOÀN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬTKỶ YẾU ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 15 NĂM 2024
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ĐOÀN QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Quân chủng Hải quân là hiện thân của tình yêu nước và lòng quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Mỗi lần tham gia 
cùng các đoàn công tác, chúng tôi mang theo tình cảm và những món quà thiết thực từ đất liền, góp phần 
nâng cao đời sống và tinh thần cho các chiến sĩ nơi đảo xa. Những nhu yếu phẩm, thiết bị kỹ thuật và vật dụng 
cần thiết là nguồn hỗ trợ quý báu, giúp các chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tham gia đoàn làm rạng danh 
truyền thống hào hùng của Hải quân Việt Nam, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc và tinh 
thần cống hiến.
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NGUYỄN VIẾT KHÁNH
Năm sinh: 
Chức vụ: Chuẩn Đô đốc, Phó Tham mưu 
trưởng
Đơn vị: Bộ Tham mưu/QCHQ
Điện thoại: 

NGUYỄN ĐÌNH ĐÁN
Năm sinh: 
Chức vụ: Thượng tá, Trợ lý
Đơn vị: Phòng Khoa học Quân sự/BTM HQ
Điện thoại: 

PHẠM THÀNH TRUNG
Năm sinh: 
Chức vụ: Trung tá, Trợ lý
Đơn vị: Phòng Tác chiến/BTM HQ
Điện thoại: 

TRẦN THẾ ANH
Năm sinh: 
Chức vụ: Đại uý, Trợ lý
Đơn vị: Phòng Điều tra Hình sự/BTM HQ
Điện thoại: 

PHẠM THỊ THUẬN
Năm sinh: 
Chức vụ: Thượng tá CN, Nhân viên
Đơn vị: Phòng Thi hành án/BTM HQ
Điện thoại: 

LƯU NGỌC ĐỨC
Năm sinh: 
Chức vụ: Trung tá, Trợ lý
Đơn vị: Phòng Quân lực/BTM HQ
Điện thoại: 

PHAN THỊ OANH
Năm sinh: 
Chức vụ: Thiếu tá CN, Nhân viên
Đơn vị: Lữ đoàn 602/BTM HQ
Điện thoại: 

LÊ VĂN ĐỘ
Năm sinh: 
Chức vụ: Trung tá, Trợ lý
Đơn vị: Phòng Cán bộ/CCT HQ
Điện thoại: 

LÊ VĂN TẶNG
Năm sinh: 
Chức vụ: Thượng tá, Chính uỷ
Đơn vị: Lữ đoàn 602/BTM HQ
Điện thoại: 

NGUYỄN HÙNG LINH
Năm sinh: 
Chức vụ: Trung tá, Phó Chủ nhiệm chính trị
Đơn vị: Lữ đoàn 602/BTM HQ
Điện thoại: 

PHAN ANH TUẤN
Năm sinh: 
Chức vụ: Thượng tá, Phó Lữ đoàn trưởng
Đơn vị: Lữ đoàn 125/Vùng 2 HQ
Điện thoại: 

PHẠM THỊ THU TRANG
Năm sinh: 
Chức vụ: Trung tá, Phóng viên
Đơn vị: Báo Hải quân/CCT HQ
Điện thoại: 
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NGUYỄN THÁI HỌC
Năm sinh: 
Chức vụ: Thượng tá, Phó TMT
Đơn vị: Phòng Tham mưu/BTL Vùng 4 HQ
Điện thoại: 

BÙI VĂN CƯƠNG
Năm sinh: 
Chức vụ: Thượng tá, Phó Lữ đoàn trưởng
Đơn vị: Lữ đoàn 955/Vùng 4 HQ
Điện thoại: 

LÊ TRỌNG THÔNG
Năm sinh: 
Chức vụ: Thượng tá, Phó Chính uỷ
Đơn vị: TTBĐKT 719/Vùng 4 HQ
Điện thoại: 

LÔ VŨ HÙNG
Năm sinh: 
Chức vụ: Thượng tá, Phó Giám đốc
Đơn vị: Công ty Tân cảng Cái Mép/QCSG
Điện thoại: 

CHÂU HẢI THƯƠNG
Năm sinh: 
Chức vụ: Trung tá, Giám đốc
Đơn vị: Công ty Cổ phần GPCNTT TC/
QCSG
Điện thoại: 

TRẦN HỮU HÀO
Năm sinh: 
Chức vụ: Trung tá, Phó Chủ nhiệm
Đơn vị: Phòng HC-KT/Lữ đoàn 146/Vùng 
4 HQ
Điện thoại: 

LÊ ĐÌNH NINH
Năm sinh: 
Chức vụ: Trung tá, Phó Giám đốc
Đơn vị: Công ty Cổ phần TC Hiệp Phước/
QCSG
Điện thoại: 

NGUYỄN HỮU TUẤN
Năm sinh: 
Chức vụ: LĐHĐ, Giám đốc Tài chính
Đơn vị: Công ty TNHH Cảng QT Tân cảng 
Cái Mép/QCSG
Điện thoại: 

NGUYỄN ANH TUẤN
Năm sinh: 
Chức vụ: Thiếu tá, Phó Chánh VP
Đơn vị: TCT Tân cảng Sài Gòn
Điện thoại: 
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PHẦN THỨ HAI

HẢI TRÌNH TRƯỜNG SA - DK1
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Chiều 9/5/2024, Tàu 571 của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân 
chở đoàn công tác số 15 đã cập cảng Quốc tế Cam Ranh (tỉnh 
Khánh Hòa), hoàn thành chuyến thăm, tặng quà quân và dân 
huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1/7 trên 
thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn công tác số 15 đã tới thăm, tặng quà, động viên cán bộ, 
chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa 
gồm: Song Tử Tây, Cô Lin, Sinh Tồn, Đá Đông A, Đá Tây A, Trường 
Sa và Nhà giàn 1/7 (Huyền Trân). Tại các điểm đến, đoàn được 
nghe báo cáo về tình hình sinh hoạt, đời sống của người dân; kết 
quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, 
chiến sĩ. Đoàn đã tặng quà, giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ 
và người dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Cũng trong chuyến hải trình, đoàn công tác 15 đã tổ chức Lễ 
tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại vùng biển Cô Lin; 
dâng hương tại tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại 
vương Trần Quốc Tuấn, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Đài tưởng niệm 
anh hùng, liệt sĩ và chùa trên các đảo với nghi lễ nghiêm trang, 
xúc động.
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TRƯỚC CHUYẾN HẢI TRÌNH

Trước chuyến hải trình, đoàn đã tổ chức dâng hương, hoa tại chùa Linh Nguyên, 
khu tâm linh trong Căn cứ Cam Ranh. Đoàn cũng đã tổ chức phát động phong 
trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, nghĩa tình, lập công quyết thắng” nhằm tạo 
khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực mạnh mẽ, cổ vũ, khích lệ các thành viên 
của đoàn công tác.
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Các đại biểu chụp ảnh với các chiến sỹ hải quân 
tại chùa Linh Nguyên, Cam Ranh, Khánh Hòa

Các đại biểu nghe giới thiệu về Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  Hội nghị quán triệt nhiệm vụ Đoàn công tác số 15 đi thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-1 năm 2024. 
Trong ảnh: Đại diện các đoàn công tác ký kết giao ước thi đua phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, nghĩa tình, lập công quyết thắng”
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Ban Tuyên giáo Trung ương ủng hộ chương trình “Xanh hóa Trường Sa” 
100 triệu đồng cho đại diện Quân chủng Hải quân

Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 01 chuồng chăn nuôi trên nhà giàn DK1 trị giá 200 triệu đồng cho đại diện Quân chủng Hải quân
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Tàu rời cảng quốc tế Cam Ranh đi thăm và làm việc tại các 
đảo thuộc huyện Trường Sa và nhà giàn DK1

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng hoa chúc mừng 
lãnh đạo đoàn công tác

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó Tham 
mưu trưởng Quân chủng Hải quân và đồng chí 
Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa bắt tay chiến 
sĩ trước giờ lên tàu

NGÀY THỨ NHẤT (03/5)
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Chú thích ... lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur adipiscing 
elit, lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit
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Đảo Song Tử Tây nằm ở cực Bắc quần đảo Trường Sa, cách Cảng Cam Ranh 308 hải lý, có diện tích 
210.080 m2. Lòng đảo trũng, xung quanh có độ cao so với mực nước biển từ 4 - 6 m, có nhiều giếng 
nước lợ để tắm giặt và tưới cây. Nhìn từ xa, đảo như một thành phố thu nhỏ, thanh bình mọc lên giữa 
đại dương với màu xanh của cỏ cây hoà với màu xanh của biển. Những người lính canh giữ đảo cũng 
giữ được vẻ chân chất, sắt son như ở trên đất liền để bù lại những con sóng mạnh suốt bốn mùa. 

Đoàn công tác số 15 thăm 
quan đảo Song Tử Tây

NGÀY THỨ HAI (04/5)
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Bộ Tư lệnh Hải quân tặng quà cho Đảo Song Tử Tây
Đồng chí Vũ Thanh Mai tặng quà cho các hộ dân trên đảo Song Tử TâyĐồng chí Nguyễn Khắc Toàn thăm hỏi, động viên nhân dân trên đảo Song Tử Tây
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Đoàn công tác số 15 chụp hình tại cột mốc trên đảo Song Tử Tây
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Trước khi Đoàn công tác số 15 lên đường sang thăm đảo Cô Lin, 
giữa trưa đứng bóng, cả đoàn lên boong tàu làm lễ cầu siêu cho 64 
chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma (14/3/1988) và các đồng 
bào tử nạn.

Đây là vùng biển mà thi thể và máu của các chiến sĩ Gạc Ma năm 
xưa đã hòa tan cùng sóng nước. Vùng biển Gạc Ma hiện đã trở thành 
một nghĩa trang đặc biệt, những người lính Hải quân vẫn gọi đây là 
“Nghĩa trang đỏ”. Người dân Việt Nam mỗi khi đến vùng biển này 
đều dâng hương tri ân…
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Lễ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền 
biển đảo

Lãnh đạo Đoàn công tác số 15 thả hoa tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì 
sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đoàn công tác số 15 thả hoa tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
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Đoàn công tác số 15 tại cột mốc trên đảo Cô Lin
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Các đại biểu giao lưu, thăm hỏi các chiến sĩ làm 
nhiệm vụ trên đảo Cô Lin

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tặng quà trên 
đảo Cô Lin

Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An 
tặng quà trên đảo Cô Lin
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Đảo Sinh Tồn nằm ở tọa độ 9053’7” vĩ độ Bắc; 114019’47” kinh độ Đông. Đảo này 
cùng với các đảo, đá, bãi phụ cận thuộc xã Sinh Tồn, H.Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đảo Sinh Tồn cách đất liền 320 hải lý, cách Sinh Tồn Đông 15 hải lý về phía Đông và 
chỉ cách đảo Gạc Ma (nơi Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép - PV) 11 hải lý. Đảo 
chạy dài theo hướng Đông Tây, rợp bóng mát những loại cây đặc thù của Trường Sa như 
bàng trái vuông, phong ba, bão táp... và những cây trồng được mang từ đất liền ra.

NGÀY THỨ BA (05/5)

96 97

HẢI TRÌNH TRƯỜNG SA - DK1KỶ YẾU ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 15 NĂM 2024
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Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trồng 
cây lưu niệm tại đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa
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100 101

HẢI TRÌNH TRƯỜNG SA - DK1KỶ YẾU ĐOÀN CÔNG TÁC SỐ 15 NĂM 2024
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Đảo Đá Đông thuộc cụm Trường Sa, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là một 
trong bốn bộ phận cấu thành cụm đá ngầm mà các nhà hàng hải quốc tế gọi là cụm 
rạn Luân Đôn, tức London Reefs (ba thực thể còn lại là Đá Tây, Trường Sa Đông và đá 
Châu Viên). Đá Đông nằm cách Đá Tây khoảng 19 hải lý về phía đông và cách Châu 
Viên 10 hải lý (18,5km) về phía Tây. 

NGÀY THỨ TƯ  (06/5)
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Đoàn tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa
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Giao lưu văn nghệ trên đảo Đá Tây
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Trường Sa! Hai tiếng thiêng liêng, sâu nặng trong trái tim của bao thế hệ người dân Việt Nam. Trường 
Sa! trạm gác tiền tiêu, pháo đài canh gác, lá chắn vững chắc từ hướng biển; là không gian chiến lược đặc 
biệt quan trọng với quốc phòng, an ninh đất nước.

Trong chuyến công tác đến với cán bộ, chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa, chúng tôi được nghe nhiều câu 
chuyện kể về những người lính Hải quân kiên cường, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu để giải phóng 
Trương Sa. Và hôm nay, nơi “đầu sóng, ngọn gió”, lớp lớp những cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn kiên trung, 
bất khuất để bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc- vì sự vẹn toàn lãnh thổ, vì sức sống mãnh liệt của 
đất nước, con người Việt Nam.

Đoàn công tác số 15 dâng hương tại Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa Đoàn công tác số 15 dâng hương dâng hoa tại đài liệt sỹ trên đảo Trường Sa

NGÀY THỨ NĂM  (07/5)
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Đoàn tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa
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DK là chữ cái đầu viết tắt của cụm từ Dịch vụ - Khoa học 
kỹ thuật, phục vụ mục đích dân sự trên biển. DK1 được xây 
dựng dưới dạng các nhà giàn, trên thềm lục địa phía Nam 
của Việt Nam, cách đất liền khoảng 250-350 hải lý và vùng 
biển phía Đông Nam của Tổ quốc. Nhiệm vụ của các nhà 
giàn là lập các đèn biển để thông báo cho tàu thuyền đánh 
cá và vận tải hàng hải đi lại trong vùng; đặt trạm nghiên 
cứu khí tượng thủy văn; làm nơi trú tránh bão và ứng cứu 
ngư dân... Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của DK1 là 
chốt giữ, bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ 
quốc, bảo vệ bình yên cho việc khai thác tài nguyên nơi 
thềm lục địa. Nhà giàn DK1 sừng sững giữa biển trời như 
một cột mốc đánh dấu chủ quyền thềm lục địa không thể 
phủ nhận của Việt Nam, hiện đang được những người lính 
Hải quân ngày đêm canh giữ.

NGÀY THỨ SÁU  (08/5)
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Tổng kết chuyến công tác của Đoàn công tác số 15 Trường Sa đã diễn ra trong không khí trang trọng và đầy 
cảm xúc. Chuyến đi không chỉ là hành trình mang những món quà vật chất và tinh thần từ đất liền ra đảo mà còn 
là dịp để thắt chặt tình cảm, sự đoàn kết giữa các chiến sĩ nơi đảo xa với đồng bào trong đất liền.

Trong buổi lễ tổng kết, những hoạt động ý nghĩa của đoàn đã được nhắc lại. Từ những buổi giao lưu văn hóa, 
thể thao đến những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi động viên các chiến sĩ, tất cả đã góp phần nâng cao tinh thần và tiếp 
thêm sức mạnh cho các chiến sĩ nơi đảo xa. Đặc biệt, các thiết bị kỹ thuật và vật dụng thiết yếu mà đoàn mang 
theo đã hỗ trợ rất nhiều cho cuộc sống và công việc hàng ngày của các chiến sĩ.

Nhân dịp này, Đoàn công tác số 15 Trường Sa đã vinh dự trao tặng kỷ niệm chương cho những cá nhân và tập 
thể có đóng góp xuất sắc trong chuyến công tác. Những kỷ niệm chương này không chỉ là sự ghi nhận công lao 
mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, sự cống hiến và lòng yêu nước.

Lễ trao tặng kỷ niệm chương diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động. Các đại biểu và chiến sĩ đã cùng nhau 
nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ, những nỗ lực và thành tựu đạt được trong chuyến công tác. Những tấm 
lòng từ đất liền gửi ra Trường Sa sẽ mãi là nguồn động viên quý báu, giúp các chiến sĩ kiên cường vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách, tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thủ trưởng Đoàn công tác tặng các đại biểu Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo 

vệ chủ quyền biển đảo
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PHẦN THỨ BA

CHIA SẺ CẢM XÚC, BÀI BÁO VỀ CHUYẾN ĐI
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Lần thứ hai được đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng, lòng tôi trào dâng niềm tự hào và 
biết ơn đối với những người lính đang ngày đêm canh gác nơi đầu sóng ngọn gió, gìn giữ 
chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Một lần nữa được chứng kiến, cảm nhận sự hùng vĩ của biển của biển đảo quê hương, 
gặp gỡ những người lính đang bất chấp những khó khăn, vẫn luôn lạc quan, yêu đời và hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tôi càng thêm yêu quý và trân trọng Tổ quốc này, đặc biệt 
là những giây phút bình yên nơi đất mẹ

Nơi đây tinh thần yêu nước, ý chí tự cường tiếp tục được vun bồi, màu xanh của đảo tiếp 
tục được chăm sóc. Biển, đảo quê hương vẫn luôn gắn kết với đất liền, mãi mãi là một phần 
không thể thiếu trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. 

Với tôi, những trải nghiệm chuyến đi sẽ là hành trang quý giá để tôi tiếp tục phấn đấu 
trong công việc và cuộc sống.

(Đỗ Huy Nhất, Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Được đặt chân đến Trường Sa một lần trong đời, là mong ước của rất nhiều người. Là 
một nhà báo công tác tại cơ quan báo chí quân đội, tôi may mắn có được cơ hội đến với 
Trường Sa. Khi đặt chân tới Trường Sa, được tận mắt chứng kiến cuộc sống của quân dân 
trên đảo, được lắng nghe những câu chuyện của những chiến sĩ tại Trường Sa, tôi thực sự 
thấm thía và cảm phục những vất vả và cống hiến thầm lặng của những người chiến sỹ nơi 
đầu sóng ngọn gió. Giữa muôn trùng biển khơi, những người lính hải quân vẫn luôn kiên 
cường, vững vàng, để bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điều này khiến 
chúng tôi thêm yêu và cảm phục họ. Trong hải trình đến với Trường Sa, có vô vàn những kỷ 
niệm. Nhưng có lẽ đối với tôi, đó chính là giây phút tham gia Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, 
lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại Gạc Ma... Đó là những giây phút vô cùng xúc 
động... nước mắt cứ thế tuôn rơi. Những ngày ở Trường Sa đã để lại trong tôi rất nhiều cảm 
xúc. Đây chắc chắn là kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời tôi.

Đến Trường Sa lại thấy thêm yêu Tổ quốc mình hơn. Trường Sa mãi trong tim mỗi chúng ta!

(Nhà báo Nguyễn Thanh Huyền, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam)

TRƯỜNG SA MÃI TRONG TIM MỖI CHÚNG TA
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TRƯỚC ĐẢO GẠC MA 

                 					               Kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ bảo vệ Trường Sa  

Giữa biển khơi xa vang ngân khúc nhạc trầm hùng "Chiêu hồn tử sĩ "
Hàng trăm người tưởng niệm mắt rưng rưng 
Dâng nén hương thơm mà nghe lòng thổn thức
Niềm tiếc thương vô hạn, vô chừng 
 
Đài hoa đỏ sao vàng dâng lên mặt biển
Biển duyềnh lên ngỡ mộ sóng dưới thân tàu
Bao lễ vật tri ân cùng với biển
Biển mở lòng thu nhận mỗi niềm đau... 
 
Xin các anh yên nghỉ nơi biển cả 
Linh hồn các anh cùng trời biển giao hòa
Máu xương các anh đang hóa sóng 
Gìn giữ yên bình bi n đảo trước phong ba 

TRƯỜNG SA THẾ TRẬN LÒNG DÂN 
 

  Vượt muôn sóng gió trùng khơi 
Tôi đi về phía mặt trời đang lên 

         Trường Sa biển đảo thiêng liêng
 Đảo chìm, đảo nổi - chủ quyền quốc gia 

         Giữa biển khơi: đảo là nhà 
 Tình quân dân mãi đậm đà, sắt son
         Gian nan nhưng dạ không sờn 

Xây huyện đảo giàu đẹp hơn bội phần
         Diệu kỳ sức sống tuổi xuân 

Yêu sao con trẻ đánh vần ê a 
         Lính đảo như cây phong ba 

Vẫn xanh tươi, vẫn nở hoa bốn mùa 
        Nơi nhiều nắng gió, hiếm mưa 

Đang hồi sinh. Tiếng chuông chùa ngân vang 
        Trường Sa sừng sững, hiên ngang 

Trước sóng gió vẫn vững vàng, trung kiên 
        Nơi đây gần bởi đất liền: 

"Hướng về biển đảo” động viên, ân cần"                                            

 NGUYỄN XUÂN TƯ
Hội viên Hội Nhà báo, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP Đà Nẵng
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Đến Trường Sa, mảnh đất tự hào Tổ Quốc
Để biết yêu, biết nhớ những phút giây
Máu xương cha anh, đã ở mãi nơi này…
Sống bám biển, hy sinh hoá thành bất tử
Các anh ra đi, cho chúng ta tất cả…
Những mùa xuân và đất nước đủ đầy
Lặng im nhìn khoảng trắng nơi đây
Đất Trường Sa, chứng nhân từ bao thế kỷ
Tôi nín lặng cúi đầu suy nghĩ…
Đất nước thế nào, khi không có các anh?
Đã quên mình, dâng hiến cả tuổi xanh
Cho độc lập của Quê hương, dân tộc…
Phút im lặng, nhưng tim bật khóc
Bởi đau thương …nhưng rất đỗi tự hào
Tôi ngước nhìn khoảng sáng trên cao
Tên các anh đã thành Huyền thoại!
Là ánh sáng rọi đường soi lối mãi
Phút nghiêng mình, tưởng nhớ đến các anh!

NGUYỄN VĂN NAM
Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, thành 
viên đoàn công tác số 15 (gửi một số bài thơ viết 
trong chuyến công tác thăm quân và dân trên 
đảo Trường Sa và nhàn giàn DK1)

“Biết ơn các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp 
bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc”

Cô Lin -Trường Sa, ngày 06/5/2024

TRƯỜNG SA, ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG
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Từng là người lính nhưng đây là lần đầu tiên đến với quần đảo Trường Sa, những ngày 
lênh đênh trên vùng biển của Tổ quốc, trong tôi luôn có cảm xúc mới lạ, dâng trào, không 
hề nghĩ đến khó khăn, nắng nóng và vất vả để đến với các cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang 
làm nhiệm vụ canh giữ vùng biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Hải trình kéo dài từ ngày 3-9/5/2024, với hơn 1.000 hải lý, tàu HQ571 đưa Đoàn công 
tác số 15 do Thiếu tướng Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó Tham mưu Trưởng Quân 
chủng Hải quân làm Trưởng đoàn, dừng tàu trước Nhà giàn DK-I/7. Đoàn công tác ngỡ 
ngàng, xúc động và dâng trào niềm tự hào trước Nhà giàn DK-I/7, tựa như một pháo đài 
thép sừng sững hiên ngang giữa biển khơi của Tổ quốc.

 

NHÀ GIÀN DK-I/7

Đúng 6 giờ sáng ngày 8/5, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực Nhà 
giàn DK-I/7 đón Đoàn công tác số 15 bằng những cột sóng cao ngút (sóng vỗ bạc đầu). 
Lệnh của đồng chí Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Trưởng Đoàn công tác số 15 được 
phát lệnh: Đại biểu không trực tiếp lên Nhà giàn DK-I/7, toàn tàu giao lưu, thăm hỏi, động 
viên cán bộ chiến sĩ nhà giàn bằng hệ thống bộ đàm (mặc dù tàu HQ571 và Nhà giàn DK-I/7 
chỉ cách nhau trong gang tấc). Trưởng đoàn cùng các đại biểu ngồi trực tiếp trong buồng 
lái, đứng xung quanh mạn tàu hướng về Nhà giàn DK-I/7 dường như lắng đọng cảm xúc 
khó tả, bởi mong chờ một lần được bước chân lên nhà giàn giữa biển khơi của Tổ quốc 
chưa thành hiện thực.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Khánh, Chuẩn đô đốc, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải 
quân và ông Vũ Thanh Mai Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương cùng các sĩ quan, thủy 
thủ trao đổi công việc trên tàu 571 trước nhà giàn DK-I/7.

 Nhà giàn DK-I/7 là cụm từ viết tắt của Trạm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ Huyền Trân do Bộ 
Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh xây dựng, lắp ráp và hoàn thành vào 
ngày 11/11/1991, có nhiệm vụ bảo vệ nguồn lợi biển trên khu vực DK-I, tham gia nghiên cứu, 
theo dõi và thông báo khí tượng, hải văn và là cột mốc bảo vệ chủ quyền vùng biển khu vực 
bãi ngầm Huyền Trân.

Lần đầu Tôi đến Trường Sa, được nhìn thấy Nhà giàn DK-I/7, Tôi và các đại biểu trong đoàn 
xúc động khi giữa tàu HQ571 và Nhà giàn DK-I/7: Gặp gỡ với chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở 
các đảo và tận mắt nhìn thấy Nhà giàn DK-I/7 tôi cảm nhận được ý chí quyết tâm bảo vệ chủ 
quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các chiến sĩ đã sẵn sàng xa gia đình, quê hương để 
giữ gìn biển đảo, nhất là các CBCS Nhà giàn DK-I/7. Tôi và các thành viên trong đoàn thực sự 
khâm phục những CBCS ở các đảo, nhà giàn trên quần đảo Trường Sa đã ngày đêm canh giữ 
biển đảo bình yên của Tổ quốc, đã có rất nhiều đại biểu cùng quê hương với cán bộ chiến sỹ 
nhà giàn, thành viên đoàn công tác, chia sẻ: Đứng trước Nhà giàn DK-I/7 rất xúc động.

“Nhìn thấy nhau mà không thể bắt tay nhau, nói chuyện trực tiếp với nhau, Tôi đã chứng 
kiến quá nhiều giọt nước mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào, những bài hát đong đầy tình 
cảm của đất liền đối với các cán bộ, chiến sỹ ở Nhà giàn thông qua bộ đàm ngay trên khoang 
lái này. Có những người xưng chị, xưng mẹ với các cán bộ, chiến sĩ. Ở giữa biển khơi, những 
chiến sĩ được nhìn thấy người ở đất liền ra thăm đã vô cùng xúc động, thế nhưng trong số 
người ra thăm đó nếu là đồng hương dù chỉ là cùng xã, cùng huyện, cùng tỉnh thôi thì niềm 
vui sướng còn nhân lên gấp bội” một số đại biểu chia sẻ.

Đại biểu đồng hương chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn qua bộ đàm.

CẢM XÚC TRƯỚC NHÀ GIÀN
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
 

Giöõa

Tình caûm -

Kính vieáng höông hoàn caùc anh huøng lieät só baûo veä Tröôøng Sa


Thaønh kính


bieån


khôi

 


xa vang


ngaân


khuùc


nhaïc

 
traàm



huøng:



"Ñeâm



khuya



aâm

   

 

u ai


khoùc

 
than trong

 
gioù




ñaøn"



Haøng


traêm

  
ngöôøi töôûng


nieäm


nöôùc

 

maét



röng

  

 
röng. Daâng

 

neùn

 

höông

 

thôm maø



nghe

 
loøng



thoån



thöùc.

 

Nieàm



tieác

   





thöông voâ

 
haïn voâ

 
  

chöøng.

 

Ñaøi


hoa



ñoû




sao

 

vaøng daâng

 


leân maët

    




bieån.



Bieån



duyeàn

 

leân ngôõ



moä




soùng döôùi



thaân

 
  

taøu.



Bao


leã

  

  
vaät tri


aâm



cuøng



vôùi



   

bieån.



Bieån

 
 
môû

  
loøng thu


nhaän

 
moãi


nieàm

  

 

ñau...



Xin


caùc

  
anh yeân


nghæ


nôi


bieån
 

caû.

  

Linh


hoàn
 

caùc

   

 

anh cuøng
 

trôøi
 

bieån
 
giao

 


hoøa. Maùu

 

xöông




caùc


anh ñang


hoùa

  




soùng.



Gìn


giöõ



yeân

  
bình bieån


ñaûo



tröôùc

 
phong


ba.

  

TRÖÔÙC ÑAÛO GAÏC MA.
Thô: Nguyeãn Xuaân Tö
Nhaïc: Nguyeãn Duõng
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  
Tình caûm - Töï haøo



" Bieát ôn caùc caùn boä, chieán só ñaõ hy sinh vì söï nghieäp
 baûo veä chuû quyeàn bieån ñaûo cuûa Toå Quoác "

Ñeán

 
Tröôøng

  
B

Sa, maûnh


ñaát


töï



haøo
 

Toå



Quoác.

Gm



Ñeå


bieát

  
yeâu,

Cm

bieát


nhôù

 

nhöõng


phuùt

    

  
F

giaây. Maùu

 

xöông

 

cha

 

anh,

Gm

ñaõ


ôû

 

maõi nôi

 
naøy...

Dm



Soáng


baùm

   
Cm

bieån, hy


sinh

F


hoùa


thaønh

 
baát

   

  

töû.

B

Caùc

 
anh

 
ra

 
ñi, cho


chuùng

 
ta

 
taát

 


caû...

Gm



Nhöõng


muøa
  

xuaân

Cm

vaø


ñaát


F



nöôùc ñuû

   

  

ñaày.

B


Laëng

  

im

Gm

nhìn


khoaûng

 
traéng



nôi



ñaây.

Dm



Ñaát



Tröôøng

  
Sa,

E

chöùng



nhaân

 
töø bao

 

theá

   

  
kyû.

F



Toâi



nín

 


laëng

Gm

cuoái

 

ñaàu

E




suy

 
nghó...

Dm

Ñaát

 

nöôùc



theá

  
naøo,

Gm7

khi

 
khoâng coù



caùc

    

  
anh?

Cm



Ñaõ



queân

  
mình,

D7

daâng




hieán caû

 
tuoåi



xanh.

Gm



Cho



ñoäc

  
laäp

E

cuûa


Queâ

 

höông


daân

   

  

toäc...

F



Phuùt



yeân

 


laëng,

Gm

nhöng

  

tim

Cm

baät

 
khoùc.

D7



Bôûi



ñau

 

thöông...

Gm

 
nhöng




raát ñoãi


töï

   

 


haøo.

Cm



Toâi


ngöôùc

  

B

nhìn khoaûng

  

saùng treân

 

cao.

D



Teân


caùc

 

anh

D7

ñaõ thaønh

 
Huyeàn

   

  

thoaïi!

Gm



Laø


aùnh

  

saùng roïi


ñöôøng

 
soi loái

 

maõi.

E

Phuùt

 
nghieâng

  
Dm

mình, töôûng

 

nhôù ñeán

 
caùc


Gm

anh!

     

Tröôøng Sa, aùnh saùng soi ñöôøng
Thô: Nguyeãn Vaên Nam
Nhaïc: Nguyeãn Duõng

Tàu 571 đã cập cảng, kết thúc chuyến đi đầy tin yêu, đầy khát vọng và thân thương! Chúng 
tôi đã rời đảo mang theo về đất liền bao tin yêu, bao sự cảm phục. 

Là một trong số ít những người may mắn được đặt chân đến Trường Sa, tận mắt chứng kiến 
sự kiên cường của các chiến sĩ để bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ cuộc sống ấm yên của 
người dân... trong tôi vẫn đang trào dâng những cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Tôi nhìn thấy giọt nước mắt của chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây tròn 20 tuổi khi hỏi về nỗi nhớ 
đất liền nhưng miệng vẫn cười tươi, tôi nhìn thấy nét hồn nhiên trong sáng yêu đời của các 
chiến sĩ khi múa hát cùng đoàn văn công trên đảo CôLin quanh năm chỉ sóng và gió. Tôi nhìn 
thấy niềm lạc quan yêu đời và vững niềm tin của các chiến sĩ trẻ trên đảo Sinh Tồn, nhìn thấy 
nghị lực kiên cường của các chiến sĩ trên đảo Đá Đông A và Đảo Đá Tây A. Và hơn tất cả, tôi nhìn 
thấy ánh mặt rạng ngời hạnh phúc xen lẫn niềm xúc động của chỉ huy trưởng đảo Trường Sa khi 
gặp được người thân nơi đầu sóng ngọn gió này…..

Cảm ơn các anh, những người con kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió đoàn kết, 
hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống ấm yên của chúng tôi. Các anh mãi 
kiên cường như bàng vuông, cây phong ba luôn hiên ngang trước sóng gió!

						             Cảm xúc trường sa - Đoàn Thị Thu Trang

"Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình
Bằng tiếng sóng Trường Sa Hoàng Sa
Dội vào ghềnh đá
Tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả
Bão tố dập dồn chăng lưới bủa vây..."
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• Ngày 1/5/2024: 

	 Khởi hành tại sân bay Vinh

• Ngày 2/5/2024: 

	 CÁC ĐOÀN TẬP HỢP TẠI KHÁNH HÒA

• Ngày 3/5/2024: 

	 LÊN TÀU RỜI CẢNG, TIẾN VỀ TRƯỜNG SA

Đoàn Công tác Tỉnh ủy Nghệ An gồm 15 thành viên, trong đó: 14 đồng chí nam, 1 đồng chí nữ. 
Trưởng đoàn là đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Mỗi thành viên đã được phân công những nhiệm vụ rất cụ thể. Tôi đã 
từng 02 lần lỡ hẹn với Trường Sa nhưng lần này thì chẳng lỡ hẹn nữa. Quyết tâm đi cho bằng được 
dù trong tôi cũng có nỗi sợ, áp lực say sóng! Song gạt đi nỗi sợ, tôi muốn mang tình yêu của đất 
liền để trao trọn tới những chiến sỹ Trường Sa, trong đó có cả những người con của quê hương xứ 
Nghệ.

Qua hơn một ngày lênh đênh, chuếnh choáng trước cơn say sóng, đêm hầu như k ngủ vì tưởng 
tượng đủ thứ chuyện và SỢ... 

• Ngày 4/5/2024: Tàu cập đảo SONG TỬ TÂY

Tàu thả neo cách đảo tầm 1 - 2 cây số, các đại biểu được trung chuyển bằng xuồng cano để lên 
được đảo. Cảm nhận đầu tiên: nắng, gió, khô cằn, gian khổ, vất vả. Thăm, động viên, tặng quà CBCS 
xa Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió mới thấu cảm hết được những vất vả, khó khăn, áp lực bản thân 
đang đối mặt hàng ngày chẳng là gì so với những khó khăn mà CBCS đang trải qua: xa gia đình 
người thân, bốn bề là nước biển, khí hậu khắc nghiệt, luôn trong tình huống sẵn sàng chiến đấu 
và chiến đấu thành công... 

Sau 3 tiếng giao lưu cùng các CBCS, chúng tôi lên cano về tàu và tiếp tục hành trình của chuyến Công 
tác đặc biệt. Vẫy tay chào, bên tai tôi còn vọng lời chia sẻ của người lính đảo xa nhà: “Từ tết tới giờ, trên 
đảo không có giọt mưa nào em ạ”…

• Ngày 5/5/2024 

	 Sáng: Tàu cập đảo chìm CÔ LIN

	 Chiều: Tàu cập đảo SINH TỒN

• Ngày 6/5/2024 

	 Sáng: Tàu cập đảo ĐÁ ĐÔNG A

	 Chiều: Tàu cập đảo ĐÁ TÂY A

• Ngày 7/5/2024: 

	 Tàu cập đảo TRƯỜNG SA

• Ngày 8/5/2024: 

	 NHÀ GIÀN DK1/7

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
Gian khổ sẽ dành phần ai?”

• Trường Sa luôn là một phần máu thịt của Tổ quốc. Nơi đây, các Chiến sỹ đang ngày đêm chắc tay súng 
canh giữ biển trời quê hương dưới thiên nhiên khắc nghiệt và điều kiện sống thiếu thốn. Tôi càng thêm 
tự hào khi ra đảo, được gặp rất nhiều CBCS - những người đồng hương Nghệ An đang góp sức chung tay 
thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. Chuyến công tác này sẽ giúp tôi hiểu thêm và yêu hơn Hải quân nhân 
dân Việt Nam, từ đó góp phần là một kênh tuyên truyền chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. 

• Ở nơi này - Trường Sa, mỗi con người, mỗi cảnh vật hay cả những con vật dường như cũng đều là 
một câu chuyện đáng để người ta phải suy ngẫm và trân trọng. Trân trọng những con người ở đây và rồi 
trân trọng hơn những gì mình đang có trong cuộc sống ở đất liền... Tất cả đều là những câu chuyện về sự 
kiên cường, nghị lực, tinh thần lạc quan của con người cho tới 

HẢI TRÌNH TRƯỜNG SA NĂM 2024

Chia sẻ của thành viên Nguyễn Thị Hương
Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An
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